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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN HOÀN KIẾM 

--------------- 

Bản án số: 03/2021/DS-ST 

Ngày: 15/01/2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------- 

 

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

        - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán chủ tọa phiên tòa: Bà Đinh Thị Thu Hường 

 Các hội thẩm nhân dân:         Ông Nguyễn Văn Hiệp 

              Bà Đỗ Thị Thục   

 - Thư ký phiên tòa:  Bà Lê Thị Thảo - Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Hoàn Kiếm. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận Hoàn Kiếm tham gia phiên 

toà: Bà Trần Thị PH - Kiểm sát viên. 

Ngày 15/01/2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 

Nội xét xử sơ thẩm vụ án dân sự đã thụ lý số 39/TLST-DS ngày 01/10/2020 về việc 

‘‘tranh chấp hợp đồng vay tiền’’ theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 47/QĐXX-

ST ngày 22/12/2020 và giữa các đuơng sự: 

1. Nguyên đơn: Chị Ngô Thị Thu H, sinh năm 1972 

Địa chỉ: Số 204 Trần Quang Khải, phường T, quận Hoàn Kiếm, thành phố 

Hà Nội. 

2. Bị đơn:  Chị Nguyễn Ngọc O, sinh năm 1969 

Địa chỉ: Số 6 Lê Phụng Hiểu, phường T, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 

Tại phiên tòa có mặt chị H, chị O. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Quá trình giải quyết tại Tòa án, nguyên đơn trình chị Ngô Thị Thu H trình 

bày:  

Tôi cho chị Nguyễn Ngọc O vay tiền từ năm 2019 theo đúng như giấy vay 

tiền bản gốc đề ngày 4/9/2019  do chị O viết tại nhà tôi trước sự chứng kiến của 

chồng tôi là ông Ngô Minh Toàn. Tổng số tiền chị O vay của tôi là 436.000.000 

đồng và hẹn ngày 30/11/2019 sẽ thanh toán hết số tiền trên. Quá trình vay chị O đã 

trả tiền cho tôi nhiều lần, tổng là 140.000.000 đồng, số tiền cụ thể  
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trả ngày nào tôi không nhớ. Hiện nay chị O còn nợ tôi số tiền là 296.000.000 đồng. 

Trong quá trình Tòa án giải quyết tôi và chị O đã thống nhất với nhau về lộ trình 

trả nợ, nhưng nay tôi không nhất trí theo lộ trình đã thỏa thuận tôi đề nghị chị O trả 

hết cho tôi 01 lần 296.000.000 đồng, không yêu cầu chị O trả tiền lãi. 

Quá trình giải quyết tại Tòa án,  bị đơn - chị Nguyễn Ngọc O trình bày:  

Tôi xác nhận tôi còn nợ chị H 296.000.000 đồng theo như lời khai trên của 

chị H, tôi đề nghị trả cho chị H số tiền 296.000.000 đồng tiền gốc và không trả lãi 

số tiền trên trong vòng 1 năm tính từ ngày 28/12/2020 qua hình thức là chuyển tiền 

vào tài khoản do chị H chỉ định theo lộ trình sau: 

Ngày 28/12/2020 tôi trả chị H 25.000.000 đồng/ tháng. 

Ngày 28/1/2021 tôi trả chị H 25.000.000 đồng/ tháng. 

Ngày 28/2/2021 tôi trả chị H 25.000.000 đồng/ tháng. 

Ngày 28/3/2021 tôi trả chị H 24.500.000 đồng/ tháng. 

Ngày 28/4/2021 tôi trả chị H 24.500.000 đồng/ tháng. 

Ngày 28/5/2021 tôi trả chị H 24.500.000 đồng/ tháng. 

Ngày 28/6/2021 tôi trả chị H 24.500.000 đồng/ tháng. 

Ngày 28/7/2021 tôi trả chị H 24.500.000 đồng/ tháng. 

Ngày 28/8/2021 tôi trả chị H 24.500.000 đồng/ tháng. 

Ngày 28/9/2021 tôi trả chị H 24.500.000 đồng/ tháng. 

Ngày 28/10/2021 tôi trả chị H 24.500.000 đồng/ tháng. 

Ngày 28/11/2021 tôi trả chị H toàn bộ số tiền nợ còn lại là 25.000.000 đồng 

Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã có biên bản hòa giải thành, sau đó chị 

H không nhất trí với biên bản hòa giải thành trên. 

Tại phiên tòa:  

Chị H và chị O cùng thống nhất: Hiện nay chị O còn nợ chị H 296.000.000 

đồng tiền gốc, không yêu cầu tính lãi. Chị H yêu cầu chị O trả toàn bộ số tiền trên 

01 lần, không nhất trí trả theo lộ trình mà trước đây 02 bên đã thỏa thuận. 

Chị O đề nghị trả tiền cho chị H theo lộ trình như trên.  

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên toà phát biểu: Việc tuân theo pháp luật 

tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội đồng xét xử là đúng 

quy định của pháp luật. Đối với người tham gia tố tụng kể từ khi thụ lý vụ án đến 

trước khi mở phiên toà các đương sự đều chấp hành đúng quy định của pháp luật. 

Về nội dung: đề nghị chấp nhận đơn khởi kiện của chị H đối với chị O. 

 

 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
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Về quan luật hệ pháp: Chị H khởi kiện chị O về việc kiện đòi tiền cho vay, 

nên theo quy định tại khoản 3 điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự thuộc thẩm quyền giải 

quyết của tòa án.  

Về thẩm quyền: Hiện nay chị Nguyễn Ngọc O trú tại số 21 Tông Đản, 

phường T, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, nên theo quy định tại điểm c 

khoản 1 điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 

nhân dân quận Hoàn Kiếm. 

Về thời hiệu: Ngày 04/9/2019 chị Nguyễn Ngọc O viết giấy vay tiền với chị 

Ngô Thị Thu H. Quá trình vay nợ, đến tháng 3.2020 chị O không trả được nợ theo 

như hai bên đã thỏa thuận. Ngày 16/9/2020 chị H nộp đơn khởi kiện, nên theo quy 

định của pháp luật: còn thời hiệu. 

Xét về nội dung: 

- Cả chị H và chị O đều xác nhận đến ngày xét xử, chị O còn nợ chị H 

296.000.000 tiền gốc, không yêu cầu giải quyết lãi. Nên xác định hiện nay chị O 

còn nợ chị H 296.000.000 tiền gốc là có cơ sở nên khởi kiện của chị H được chấp 

nhận, buộc chị O phải trả chị H số tiền nợ gốc là 296.000.000 đồng. Xét việc chị H 

tự nguyện không yêu cầu tính lãi nên được chấp nhận. 

Về án phí: Chị O phải nộp án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật 

là 296.000.000 x 5%  =  14.800.000 đồng. 

   Bởi những nhận định trên. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng điều 357, điều 463, điều 466 của Bộ luật dân sự năm 2015; khoản 3 

điều 26; khoản 1 Điều 35; điểm a, c khoản 1 Điều 39, điều 147, điều 271, điều 273 

Bộ luật tố tụng dân sự; Điểm đ khoản 1 Điều 12, Điều 48 của Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về án 

phí, lệ phí toà án.  

Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Ngô Thị Thu H. Buộc chị Nguyễn 

Ngọc O phải trả chị Ngô Thị Thu H 296.000.000 đồng tiền gốc. Chấp nhận sự tự 

nguyện của chị H không yêu cầu tính lãi. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với trường hợp cơ quan thi hành 

án có quyền chủ động thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án cho 

người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành 

án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền hàng tháng bên phải thi  

 

hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền gốc còn phải thi hành án theo mức 

lãi suất quy định tại khoản 2 điều 468 bộ luật dân sự. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-326-2016-UBTVQH14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-Toa-an-337085.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-326-2016-UBTVQH14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-Toa-an-337085.aspx


 

 
4 

 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

cưỡng chế thi hành theo quy định các điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời 

hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại các Điều 30 Luật thi hành án 

dân sự.  

2. Án phí dân sự sơ thẩm: Chị O phải nộp 14.800.000 đồng. Số tiền chị H đã 

nộp tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm 7.400.000 đồng tại biên lai thu tạm ứng án phí, 

lệ phí Tòa án số 0017910 ngày 30/9/2020 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Hoàn 

Kiếm được trả lại cho chị H 

Trường hợp bản án đươc thi hành theo quy đinh tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thi người đươc thi hành án dân sư, người phải thi hành án dân sự có quyên 

thoả thuận thi hành án , quyền yêu câu thi hành án, tự nguyên thi hành án hoăc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy đinh tại các Điêu 6, 7 và 9 của Luật thi hành án 

dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiên theo quy đinh tai Điều 30 của Luật 

thi hành án dân sự. 

Án xử công khai sơ thẩm, các đương sự có quyền kháng cáo bản án trong hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

Nơi nhận:                                      T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

- Nguyên đơn, bị đơn                                           THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TÒA 

- VKSND quận Hoàn Kiếm + HN 

- TAND Tp Hà Nội. 

- Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm. 

- Lưu hồ sơ, văn phòng TAND quận Hoàn Kiếm                

                                                                                           Đinh Thị Thu Hường

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-thi-hanh-an-dan-su-2008-26-2008-QH12-82197.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-thi-hanh-an-dan-su-2008-26-2008-QH12-82197.aspx
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HỘI THẨM NHÂN DÂN            THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                                                                         Đinh Thị Thu Hường 
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Đề xuất:  

- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị H 

- Chị O phải nộp án phí theo quy định của pháp luật 

- Các bên có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:   T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

- NĐ, BĐ, người có QLVNVLQ THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TÒA 

- VKSND quận Hoàn Kiếm + HN 

- TAND Tp Hà Nội. 

- Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm. 

- Lưu hồ sơ, văn phòng TAND quận Hoàn Kiếm                

 

Đinh Thị Thu Hường
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1. Hợp đồng tín dụng trung, dài hạn số 39661/HĐTD/NH-TN/TCB-HQV-QNM ngày 07/12/2010: 

 Nợ gốc:        2.333.340.000 đồng; 

 Nợ lãi:         2.048.506.775 đồng; 

Trong đó: Lãi trong hạn chưa trả: 1.697.027.387 đồng.  

Từ ngày Đến hết ngày Số ngày Gốc đến hạn phải trả LS(% năm) 
Số tiền lãi trong hạn 

phải trả 
Ghi chú 

(1) (2) (3)=(2)-(1) (4) (5) (6)=(3)x(4)x(5)/100/360   

01-10-2012 01-01-2013 93 2,333,340,000.00 20 120,555,900 
thu 1 phần, chưa thu 

45,101,627 

02-01-2013 17-03-2013 75 2,333,340,000.00 18 87,500,250 chua thu 

18-03-2013 31-03-2013 14 2,275,009,000.00 18 15,925,063 chua thu 

01-04-2013 16-04-2013 16 2,275,009,000.00 17.2 17,391,180 chua thu 

17-04-2013 16-05-2013 30 2,266,676,000.00 17.2 32,489,023 chua thu 

17-05-2013 16-06-2013 31 2,258,343,000.00 17.2 33,448,569 chua thu 

17-06-2013 30-06-2013 14 2,250,010,000.00 17.2 15,050,067 chua thu 

01-07-2013 16-07-2013 16 2,250,010,000.00 15.95 15,950,071 chua thu 

17-07-2013 16-08-2013 31 2,241,677,000.00 15.95 30,788,811 chua thu 

17-08-2013 16-09-2013 31 2,233,344,000.00 15.95 30,674,359 chua thu 

17-09-2013 16-10-2013 30 2,225,011,000.00 15.95 29,574,105 chua thu 

17-10-2013 17-11-2013 32 2,216,678,000.00 15.95 31,427,568 chua thu 

18-11-2013 16-12-2013 29 2,208,345,000.00 15.95 28,374,166 chua thu 

17-12-2013 01-01-2014 16 2,200,012,000.00 15.95 15,595,641 chua thu 

02-01-2014 16-01-2014 15 2,200,012,000.00 15.55 14,254,244 chua thu 

17-01-2014 16-02-2014 31 2,191,679,000.00 15.55 29,347,191 chua thu 

17-02-2014 16-03-2014 28 2,183,346,000.00 15.55 26,406,357 chua thu 

17-03-2014 31-03-2014 15 2,175,013,000.00 15.55 14,092,272 chua thu 

01-04-2014 16-04-2014 16 2,175,013,000.00 15.6 15,080,090 chua thu 

17-04-2014 16-05-2014 30 2,166,680,000.00 15.6 28,166,840 chua thu 

17-05-2014 16-06-2014 31 2,158,347,000.00 15.6 28,993,795 chua thu 
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17-06-2014 16-07-2014 30 2,150,014,000.00 15.6 27,950,182 chua thu 

17-07-2014 17-08-2014 32 2,141,681,000.00 15.6 29,697,977 chua thu 

18-08-2014 16-09-2014 30 2,133,348,000.00 15.6 27,733,524 chua thu 

17-09-2014 30-09-2014 14 2,125,015,000.00 15.6 12,891,758 chua thu 

01-10-2014 16-10-2014 16 2,125,015,000.00 15.3 14,450,102 chua thu 

17-10-2014 16-11-2014 31 2,116,682,000.00 15.3 27,887,285 chua thu 

17-11-2014 16-12-2014 30 2,108,349,000.00 15.3 26,881,450 chua thu 

17-12-2014 16-01-2015 31 2,100,016,000.00 15.3 27,667,711 chua thu 

17-01-2015 22-02-2015 37 2,091,683,000.00 15.3 32,891,715 chua thu 

23-02-2015 16-03-2015 22 2,083,350,000.00 15.3 19,479,323 chua thu 

17-03-2015 16-04-2015 31 2,075,017,000.00 15.3 27,338,349 chua thu 

17-04-2015 17-05-2015 31 2,066,684,000.00 15.3 27,228,562 chua thu 

18-05-2015 16-06-2015 30 2,058,351,000.00 15.3 26,243,975 chua thu 

17-06-2015 16-07-2015 30 2,050,018,000.00 15.3 26,137,730 chua thu 

17-07-2015 16-08-2015 31 2,041,685,000.00 15.3 26,899,200 chua thu 

17-08-2015 16-09-2015 31 2,033,352,000.00 15.3 26,789,413 chua thu 

17-09-2015 16-10-2015 30 2,025,019,000.00 15.3 25,818,992 chua thu 

17-10-2015 16-11-2015 31 2,016,686,000.00 15.3 26,569,838 chua thu 

17-11-2015 16-12-2015 30 2,008,353,000.00 15.3 25,606,501 chua thu 

17-12-2015 17-01-2016 32 2,000,020,000.00 15.3 27,200,272 chua thu 

18-01-2016 16-02-2016 30 1,991,687,000.00 15.3 25,394,009 chua thu 

17-02-2016 16-03-2016 29 1,983,354,000.00 15.3 24,444,838 chua thu 

17-03-2016 17-04-2016 32 1,975,021,000.00 15.3 26,860,286 chua thu 

18-04-2016 16-05-2016 29 1,966,688,000.00 15.3 24,239,430 chua thu 

17-05-2016 16-06-2016 31 1,958,355,000.00 15.3 25,801,327 chua thu 

17-06-2016 17-07-2016 31 1,950,022,000.00 15.3 25,691,540 chua thu 

18-07-2016 16-08-2016 30 1,941,689,000.00 15.3 24,756,535 chua thu 

17-08-2016 16-09-2016 31 1,933,356,000.00 15.3 25,471,965 chua thu 

17-09-2016 16-10-2016 30 1,925,023,000.00 15.3 24,544,043 chua thu 

17-10-2016 16-11-2016 31 1,916,690,000.00 15.3 25,252,391 chua thu 

17-11-2016 16-12-2016 30 1,908,357,000.00 15.3 24,331,552 chua thu 

17-12-2016 16-01-2017 31 1,900,024,000.00 15.3 25,032,816 chua thu 
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17-01-2017 16-02-2017 31 1,891,691,000.00 15.3 24,923,029 chua thu 

17-02-2017 16-03-2017 28 1,883,358,000.00 15.3 22,411,960 chua thu 

17-03-2017 16-04-2017 31 1,875,025,000.00 15.3 24,703,454 chua thu 

17-04-2017 16-05-2017 30 1,866,692,000.00 15.3 23,800,323 chua thu 

17-05-2017 16-06-2017 31 1,858,359,000.00 15.3 24,483,880 chua thu 

17-06-2017 16-07-2017 30 1,850,026,000.00 15.3 23,587,831 chua thu 

17-07-2017 16-08-2017 31 1,841,693,000.00 15.3 24,264,305 chua thu 

17-08-2017 17-09-2017 32 1,833,360,000.00 15.3 24,933,696 chua thu 

18-09-2017 16-10-2017 29 1,825,027,000.00 15.3 22,493,458 chua thu 

17-10-2017 16-11-2017 31 1,816,694,000.00 15.3 23,934,943 chua thu 

17-11-2017 17-12-2017 31 1,808,361,000.00 15.3 23,825,156 chua thu 

18-12-2017 31-12-2018 14 1,800,028,000.00 15.3 10,710,167 chua thu 

01-01-2018 16-01-2018 16 1,800,028,000.00 15.3 12,240,190 chua thu 

17-01-2018 30-01-2018 13 1,791,695,000.00 15.3 9,899,115 chua thu 

   ∑(6) = Tổng lãi trong hạn chưa trả 1,697,027,387  

 

Lãi quá hạn chưa trả: 351.479.388đồng. 

 

Ngày 
Số 

ngày 

Lãi 

suất 

Lãi 

suất  

quá 

hạn 

Gốc đến hạn 

phải trả 

Gốc 

thực 

trả 

Gốc quá 

hạn phải 

trả 

Lãi quá hạn 

phải trả 

Lãi đến hạn 

phải trả 
Lãi thực trả 

Lãi đến hạn 

chưa trả 
Lãi phạt phải trả Lãi phải trả Lãi đã trả Ghi chú 

(1) (2) (3) 
(4)=1.5

*(3) 
(5) (6) (7)=(5)-(6) 

(8)=(7)dòng 

trên*(4)dòng 

trên*(2)/100/

360 

(9) (10) (11)=(9)-(10)  

(12)=(11)dòng 

trên*(4) dòng 

trên*(2)/100/360 

(13)=(12)+(8) (14) (15) 

18-03-2013 0 18 27 58,331,000.00 0.00 58,331,000   265,806,315.00 0.00 265,806,315     0.00   

19-03-2013 1 18 27 0.00 0.00 58,331,000 43,748 0.00 102,799,966.00 163,006,349 199,355 243,103 243,103.00 đã thu 

17-06-2013 90 18 27 0.00 0.00 58,331,000 3,937,343 0.00 30,404,472.00 132,601,877 11,002,929 14,940,271 14,940,270.00 đã thu 

01-07-2013 14 18 27 0.00 0.00 58,331,000 612,476 0.00 0.00 132,601,877   612,476 11,657.00 

thu 1 

phần, 

chưa thu 

600,818 

30-01-2018 1674 18 27 0.00 0.00 58,331,000 73,234,571 0.00 0.00 132,601,877   73,234,571 0.00 chưa thu 
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17-04-2013 0 17.2 25.8 8,333,000.00 0.00 8,333,000   33,316,243.00 0.00 33,316,243     0.00   

17-06-2013 61 17.2 25.8 0.00 0.00 8,333,000 364,291 0.00 0.00 33,316,243 1,456,475 1,820,766 1,820,766.00 đã thu 

30-01-2018 1688 17.2 25.8 0.00 0.00 8,333,000 10,080,708 0.00 0.00 33,316,243   10,080,708 0.00 chưa thu 

17-05-2013 0 17.2 25.8 8,333,000.00 0.00 8,333,000   32,489,023.00 0.00 32,489,023     0.00   

17-06-2013 31 17.2 25.8 0.00 0.00 8,333,000 185,131 0.00 0.00 32,489,023 721,799 906,931 906,930.00 đã thu 

30-01-2018 1688 17.2 25.8 0.00 0.00 8,333,000 10,080,708 0.00 0.00 32,489,023   10,080,708 0.00 chưa thu 

17-06-2013 0 17.2 25.8 8,333,000.00 0.00 8,333,000   33,448,569.00 0.00 33,448,569     0.00 chưa thu 

30-01-2018 1688 17.2 25.8 0.00 0.00 8,333,000 10,080,708 0.00 0.00 33,448,569   10,080,708 0.00 chưa thu 

17-07-2013 0 15.95 23.925 8,333,000.00 0.00 8,333,000   31,000,138.00 0.00 31,000,138     0.00 chưa thu 

30-01-2018 1658 15.95 23.925 0.00 0.00 8,333,000 9,181,959 0.00 0.00 31,000,138   9,181,959 0.00 chưa thu 

17-08-2013 0 15.95 23.925 8,333,000.00 0.00 8,333,000   30,788,811.00 0.00 30,788,811     0.00 chưa thu 

30-01-2018 1627 15.95 23.925 0.00 0.00 8,333,000 9,010,282 0.00 0.00 30,788,811   9,010,282 0.00 chưa thu 

17-09-2013 0 15.95 23.925 8,333,000.00 0.00 8,333,000   30,674,359.00 0.00 30,674,359     0.00 chưa thu 

30-01-2018 1596 15.95 23.925 0.00 0.00 8,333,000 8,838,605 0.00 0.00 30,674,359   8,838,605 0.00 chưa thu 

17-10-2013 0 15.95 23.925 8,333,000.00 0.00 8,333,000   29,574,105.00 0.00 29,574,105     0.00 chưa thu 

30-01-2018 1566 15.95 23.925 0.00 0.00 8,333,000 8,672,466 0.00 0.00 29,574,105   8,672,466 0.00 chưa thu 

18-11-2013 0 15.95 23.925 8,333,000.00 0.00 8,333,000   31,427,568.00 0.00 31,427,568     0.00 chưa thu 

30-01-2018 1534 15.95 23.925 0.00 0.00 8,333,000 8,495,250 0.00 0.00 31,427,568   8,495,250 0.00 chưa thu 

17-12-2013 0 15.95 23.925 8,333,000.00 0.00 8,333,000   28,374,166.00 0.00 28,374,166     0.00 chưa thu 

30-01-2018 1505 15.95 23.925 0.00 0.00 8,333,000 8,334,649 0.00 0.00 28,374,166   8,334,649 0.00 chưa thu 

17-01-2014 0 15.55 23.325 8,333,000.00 0.00 8,333,000   29,849,885.00 0.00 29,849,885     0.00 chưa thu 

30-01-2018 1474 15.55 23.325 0.00 0.00 8,333,000 7,958,258 0.00 0.00 29,849,885   7,958,258 0.00 chưa thu 

17-02-2014 0 15.55 23.325 8,333,000.00 0.00 8,333,000   29,347,191.00 0.00 29,347,191     0.00 chưa thu 

30-01-2018 1443 15.55 23.325 0.00 0.00 8,333,000 7,790,886 0.00 0.00 29,347,191   7,790,886 0.00 chưa thu 

17-03-2014 0 15.55 23.325 8,333,000.00 0.00 8,333,000   26,406,357.00 0.00 26,406,357     0.00 chưa thu 

30-01-2018 1415 15.55 23.325 0.00 0.00 8,333,000 7,639,712 0.00 0.00 26,406,357   7,639,712 0.00 chưa thu 

17-04-2014 0 15.6 23.4 8,333,000.00 0.00 8,333,000   29,172,362.00 0.00 29,172,362     0.00 chưa thu 

30-01-2018 1384 15.6 23.4 0.00 0.00 8,333,000 7,496,367 0.00 0.00 29,172,362   7,496,367 0.00 chưa thu 

17-05-2014 0 15.6 23.4 8,333,000.00 0.00 8,333,000   28,166,840.00 0.00 28,166,840     0.00 chưa thu 

30-01-2018 1354 15.6 23.4 0.00 0.00 8,333,000 7,333,873 0.00 0.00 28,166,840   7,333,873 0.00 chưa thu 

17-06-2014 0 15.6 23.4 8,333,000.00 0.00 8,333,000   28,993,795.00 0.00 28,993,795     0.00 chưa thu 

30-01-2018 1323 15.6 23.4 0.00 0.00 8,333,000 7,165,963 0.00 0.00 28,993,795   7,165,963 0.00 chưa thu 
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17-07-2014 0 15.6 23.4 8,333,000.00 0.00 8,333,000   27,950,182.00 0.00 27,950,182     0.00 chưa thu 

30-01-2018 1293 15.6 23.4 0.00 0.00 8,333,000 7,003,470 0.00 0.00 27,950,182   7,003,470 0.00 chưa thu 

18-08-2014 0 15.6 23.4 8,333,000.00 0.00 8,333,000   29,697,977.00 0.00 29,697,977     0.00 chưa thu 

30-01-2018 1261 15.6 23.4 0.00 0.00 8,333,000 6,830,143 0.00 0.00 29,697,977   6,830,143 0.00 chưa thu 

17-09-2014 0 15.6 23.4 8,333,000.00 0.00 8,333,000   27,733,524.00 0.00 27,733,524     0.00 chưa thu 

30-01-2018 1231 15.6 23.4 0.00 0.00 8,333,000 6,667,650 0.00 0.00 27,733,524   6,667,650 0.00 chưa thu 

17-10-2014 0 15.3 22.95 8,333,000.00 0.00 8,333,000   27,341,860.00 0.00 27,341,860     0.00 chưa thu 

30-01-2018 1201 15.3 22.95 0.00 0.00 8,333,000 6,380,057 0.00 0.00 27,341,860   6,380,057 0.00 chưa thu 

17-11-2014 0 15.3 22.95 8,333,000.00 0.00 8,333,000   27,887,285.00 0.00 27,887,285     0.00 chưa thu 

30-01-2018 1170 15.3 22.95 0.00 0.00 8,333,000 6,215,376 0.00 0.00 27,887,285   6,215,376 0.00 chưa thu 

17-12-2014 0 15.3 22.95 8,333,000.00 0.00 8,333,000   26,881,450.00 0.00 26,881,450     0.00 chưa thu 

30-01-2018 1140 15.3 22.95 0.00 0.00 8,333,000 6,056,008 0.00 0.00 26,881,450   6,056,008 0.00 chưa thu 

17-01-2015 0 15.3 22.95 8,333,000.00 0.00 8,333,000   27,667,711.00 0.00 27,667,711     0.00 chưa thu 

30-01-2018 1109 15.3 22.95 0.00 0.00 8,333,000 5,891,327 0.00 0.00 27,667,711   5,891,327 0.00 chưa thu 

23-02-2015 0 15.3 22.95 8,333,000.00 0.00 8,333,000   32,891,715.00 0.00 32,891,715     0.00 chưa thu 

30-01-2018 1072 15.3 22.95 0.00 0.00 8,333,000 5,694,772 0.00 0.00 32,891,715   5,694,772 0.00 chưa thu 

17-03-2015 0 15.3 22.95 8,333,000.00 0.00 8,333,000   19,479,323.00 0.00 19,479,323     0.00 chưa thu 

30-01-2018 1050 15.3 22.95 0.00 0.00 8,333,000 5,577,902 0.00 0.00 19,479,323   5,577,902 0.00 chưa thu 

17-04-2015 0 15.3 22.95 8,333,000.00 0.00 8,333,000   27,338,349.00 0.00 27,338,349     0.00 chưa thu 

30-01-2018 1019 15.3 22.95 0.00 0.00 8,333,000 5,413,221 0.00 0.00 27,338,349   5,413,221 0.00 chưa thu 

18-05-2015 0 15.3 22.95 8,333,000.00 0.00 8,333,000   27,228,562.00 0.00 27,228,562     0.00 chưa thu 

30-01-2018 988 15.3 22.95 0.00 0.00 8,333,000 5,248,540 0.00 0.00 27,228,562   5,248,540 0.00 chưa thu 

17-06-2015 0 15.3 22.95 8,333,000.00 0.00 8,333,000   26,243,975.00 0.00 26,243,975     0.00 chưa thu 

30-01-2018 958 15.3 22.95 0.00 0.00 8,333,000 5,089,171 0.00 0.00 26,243,975   5,089,171 0.00 chưa thu 

17-07-2015 0 15.3 22.95 8,333,000.00 0.00 8,333,000   26,137,730.00 0.00 26,137,730     0.00 chưa thu 

30-01-2018 928 15.3 22.95 0.00 0.00 8,333,000 4,929,803 0.00 0.00 26,137,730   4,929,803 0.00 chưa thu 

17-08-2015 0 15.3 22.95 8,333,000.00 0.00 8,333,000   26,899,200.00 0.00 26,899,200     0.00 chưa thu 

30-01-2018 897 15.3 22.95 0.00 0.00 8,333,000 4,765,122 0.00 0.00 26,899,200   4,765,122 0.00 chưa thu 

17-09-2015 0 15.3 22.95 8,333,000.00 0.00 8,333,000   26,789,413.00 0.00 26,789,413     0.00 chưa thu 

30-01-2018 866 15.3 22.95 0.00 0.00 8,333,000 4,600,441 0.00 0.00 26,789,413   4,600,441 0.00 chưa thu 

17-10-2015 0 15.3 22.95 8,333,000.00 0.00 8,333,000   25,818,992.00 0.00 25,818,992     0.00 chưa thu 

30-01-2018 836 15.3 22.95 0.00 0.00 8,333,000 4,441,072 0.00 0.00 25,818,992   4,441,072 0.00 chưa thu 
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17-11-2015 0 15.3 22.95 8,333,000.00 0.00 8,333,000   26,569,838.00 0.00 26,569,838     0.00 chưa thu 

30-01-2018 805 15.3 22.95 0.00 0.00 8,333,000 4,276,391 0.00 0.00 26,569,838   4,276,391 0.00 chưa thu 

17-12-2015 0 15.3 22.95 8,333,000.00 0.00 8,333,000   25,606,501.00 0.00 25,606,501     0.00 chưa thu 

30-01-2018 775 15.3 22.95 0.00 0.00 8,333,000 4,117,023 0.00 0.00 25,606,501   4,117,023 0.00 chưa thu 

18-01-2016 0 15.3 22.95 8,333,000.00 0.00 8,333,000   27,200,272.00 0.00 27,200,272     0.00 chưa thu 

30-01-2018 743 15.3 22.95 0.00 0.00 8,333,000 3,947,030 0.00 0.00 27,200,272   3,947,030 0.00 chưa thu 

17-02-2016 0 15.3 22.95 8,333,000.00 0.00 8,333,000   25,394,009.00 0.00 25,394,009     0.00 chưa thu 

30-01-2018 713 15.3 22.95 0.00 0.00 8,333,000 3,787,661 0.00 0.00 25,394,009   3,787,661 0.00 chưa thu 

17-03-2016 0 15.3 22.95 8,333,000.00 0.00 8,333,000   24,444,838.00 0.00 24,444,838     0.00 chưa thu 

30-01-2018 684 15.3 22.95 0.00 0.00 8,333,000 3,633,605 0.00 0.00 24,444,838   3,633,605 0.00 chưa thu 

18-04-2016 0 15.3 22.95 8,333,000.00 0.00 8,333,000   26,860,286.00 0.00 26,860,286     0.00 chưa thu 

30-01-2018 652 15.3 22.95 0.00 0.00 8,333,000 3,463,611 0.00 0.00 26,860,286   3,463,611 0.00 chưa thu 

17-05-2016 0 15.3 22.95 8,333,000.00 0.00 8,333,000   24,239,430.00 0.00 24,239,430     0.00 chưa thu 

30-01-2018 623 15.3 22.95 0.00 0.00 8,333,000 3,309,555 0.00 0.00 24,239,430   3,309,555 0.00 chưa thu 

17-06-2016 0 15.3 22.95 8,333,000.00 0.00 8,333,000   25,801,327.00 0.00 25,801,327     0.00 chưa thu 

30-01-2018 592 15.3 22.95 0.00 0.00 8,333,000 3,144,874 0.00 0.00 25,801,327   3,144,874 0.00 chưa thu 

18-07-2016 0 15.3 22.95 8,333,000.00 0.00 8,333,000   25,691,540.00 0.00 25,691,540     0.00 chưa thu 

30-01-2018 561 15.3 22.95 0.00 0.00 8,333,000 2,980,193 0.00 0.00 25,691,540   2,980,193 0.00 chưa thu 

17-08-2016 0 15.3 22.95 8,333,000.00 0.00 8,333,000   24,756,535.00 0.00 24,756,535     0.00 chưa thu 

30-01-2018 531 15.3 22.95 0.00 0.00 8,333,000 2,820,825 0.00 0.00 24,756,535   2,820,825 0.00 chưa thu 

17-09-2016 0 15.3 22.95 8,333,000.00 0.00 8,333,000   25,471,965.00 0.00 25,471,965     0.00 chưa thu 

30-01-2018 500 15.3 22.95 0.00 0.00 8,333,000 2,656,144 0.00 0.00 25,471,965   2,656,144 0.00 chưa thu 

17-10-2016 0 15.3 22.95 8,333,000.00 0.00 8,333,000   24,544,043.00 0.00 24,544,043     0.00 chưa thu 

30-01-2018 470 15.3 22.95 0.00 0.00 8,333,000 2,496,775 0.00 0.00 24,544,043   2,496,775 0.00 chưa thu 

17-11-2016 0 15.3 22.95 8,333,000.00 0.00 8,333,000   25,252,391.00 0.00 25,252,391     0.00 chưa thu 

30-01-2018 439 15.3 22.95 0.00 0.00 8,333,000 2,332,094 0.00 0.00 25,252,391   2,332,094 0.00 chưa thu 

17-12-2016 0 15.3 22.95 8,333,000.00 0.00 8,333,000   24,331,552.00 0.00 24,331,552     0.00 chưa thu 

30-01-2018 409 15.3 22.95 0.00 0.00 8,333,000 2,172,726 0.00 0.00 24,331,552   2,172,726 0.00 chưa thu 

17-01-2017 0 15.3 22.95 8,333,000.00 0.00 8,333,000   25,032,816.00 0.00 25,032,816     0.00 chưa thu 

30-01-2018 378 15.3 22.95 0.00 0.00 8,333,000 2,008,045 0.00 0.00 25,032,816   2,008,045 0.00 chưa thu 

17-02-2017 0 15.3 22.95 8,333,000.00 0.00 8,333,000   24,923,029.00 0.00 24,923,029     0.00 chưa thu 

30-01-2018 347 15.3 22.95 0.00 0.00 8,333,000 1,843,364 0.00 0.00 24,923,029   1,843,364 0.00 chưa thu 
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17-03-2017 0 15.3 22.95 8,333,000.00 0.00 8,333,000   22,411,960.00 0.00 22,411,960     0.00 chưa thu 

30-01-2018 319 15.3 22.95 0.00 0.00 8,333,000 1,694,620 0.00 0.00 22,411,960   1,694,620 0.00 chưa thu 

17-04-2017 0 15.3 22.95 8,333,000.00 0.00 8,333,000   24,703,454.00 0.00 24,703,454     0.00 chưa thu 

30-01-2018 288 15.3 22.95 0.00 0.00 8,333,000 1,529,939 0.00 0.00 24,703,454   1,529,939 0.00 chưa thu 

17-05-2017 0 15.3 22.95 8,333,000.00 0.00 8,333,000   23,800,323.00 0.00 23,800,323     0.00 chưa thu 

30-01-2018 258 15.3 22.95 0.00 0.00 8,333,000 1,370,570 0.00 0.00 23,800,323   1,370,570 0.00 chưa thu 

17-06-2017 0 15.3 22.95 8,333,000.00 0.00 8,333,000   24,483,880.00 0.00 24,483,880     0.00 chưa thu 

30-01-2018 227 15.3 22.95 0.00 0.00 8,333,000 1,205,889 0.00 0.00 24,483,880   1,205,889 0.00 chưa thu 

17-07-2017 0 15.3 22.95 8,333,000.00 0.00 8,333,000   23,587,832.00 0.00 23,587,832     0.00 chưa thu 

30-01-2018 197 15.3 22.95 0.00 0.00 8,333,000 1,046,521 0.00 0.00 23,587,832   1,046,521 0.00 chưa thu 

17-08-2017 0 15.3 22.95 8,333,000.00 0.00 8,333,000   24,264,305.00 0.00 24,264,305     0.00 chưa thu 

30-01-2018 166 15.3 22.95 0.00 0.00 8,333,000 881,840 0.00 0.00 24,264,305   881,840 0.00 chưa thu 

18-09-2017 0 15.3 22.95 8,333,000.00 0.00 8,333,000   24,933,696.00 0.00 24,933,696     0.00 chưa thu 

30-01-2018 134 15.3 22.95 0.00 0.00 8,333,000 711,847 0.00 0.00 24,933,696   711,847 0.00 chưa thu 

17-10-2017 0 15.3 22.95 8,333,000.00 0.00 8,333,000   22,493,458.00 0.00 22,493,458     0.00 chưa thu 

30-01-2018 105 15.3 22.95 0.00 0.00 8,333,000 557,790 0.00 0.00 22,493,458   557,790 0.00 chưa thu 

17-11-2017 0 15.3 22.95 8,333,000.00 0.00 8,333,000   

          

23,934,943.00  0.00 23,934,943     0.00 chưa thu 

30-01-2018 74 15.3 22.95 0.00 0.00 8,333,000 393,109 0.00 0.00 23,934,943   393,109 0.00 chưa thu 

18-12-2017 0 15.3 22.95 8,333,000.00 0.00 8,333,000   23,825,156.00 0.00 23,825,156     0.00 chưa thu 

30-01-2018 43 15.3 22.95 0.00 0.00 8,333,000 228,428 0.00 0.00 23,825,156   228,428 0.00 chưa thu 

17-01-2018 0 15.3 22.95 8,333,000.00 0.00 8,333,000   22,950,357.00 0.00 22,950,357     0.00 chưa thu 

30-01-2018 13 15.3 22.95 0.00 0.00 8,333,000 69,060 0.00 0.00 23,825,156   69,060 0.00 chưa thu 

Tổng cộng             357,960,545       22,490,750 380,451,295 28,971,907.00 

 

          

(∑(14) – ∑(13) = Tổng lãi quá 

hạn chưa trả 351,479,388 

   

 Tổng nợ:4.381.846.775 đồng. 

2. Hợp đồng tín dụng trung, dài hạn số 47049/HĐTD/NH-TN/TCB-HQV-QNM ngày 04/04/2011: 

 Nợ gốc:           990.500.000 đồng; 

 Nợ lãi:             912.927.540 đồng; 
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Trong đó, Lãi trong hạn: 769.410.594 đồng.  

Từ ngày Đến hết ngày Số ngày Gốc đến hạn phải trả LS(% năm) Số tiền lãi trong hạn phải trả Ghi chú 

(1) (2) (3)=(2)-(1) (4) (5) (6)=(3)x(4)x(5)/100/360 
 

05-09-2012 30-09-2012 26 990,500,000.00 19.8 14,164,150 chua thu 

01-10-2012 01-01-2013 93 990,500,000.00 20 51,175,833 chua thu 

02-01-2013 31-03-2013 89 990,500,000.00 18 44,077,250 chua thu 

01-04-2013 04-04-2013 4 990,500,000.00 17.2 1,892,956 chua thu 

05-04-2013 05-05-2013 31 966,000,000.00 17.2 14,307,533 chua thu 

06-05-2013 04-06-2013 30 962,500,000.00 17.2 13,795,833 chua thu 

05-06-2013 30-06-2013 26 959,000,000.00 17.2 11,912,911 chua thu 

01-07-2013 04-07-2013 4 959,000,000.00 15.95 1,699,561 chua thu 

05-07-2013 04-08-2013 31 955,500,000.00 15.95 13,123,527 chua thu 

05-08-2013 04-09-2013 31 952,000,000.00 15.95 13,075,456 chua thu 

05-09-2013 04-10-2013 30 948,500,000.00 15.95 12,607,146 chua thu 

05-10-2013 04-11-2013 31 945,000,000.00 15.95 12,979,313 chua thu 

05-11-2013 04-12-2013 30 941,500,000.00 15.95 12,514,104 chua thu 

05-12-2013 01-01-2014 28 938,000,000.00 15.95 11,636,411 chua thu 

02-01-2014 05-01-2014 4 938,000,000.00 15.55 1,620,656 chua thu 

06-01-2014 04-02-2014 30 934,500,000.00 15.55 12,109,563 chua thu 

05-02-2014 04-03-2014 28 931,000,000.00 15.55 11,259,928 chua thu 

05-03-2014 31-03-2014 27 927,500,000.00 15.55 10,816,969 chua thu 

01-04-2014 04-04-2014 4 927,500,000.00 15.6 1,607,666 chua thu 

05-04-2014 04-05-2014 30 924,000,000.00 15.6 12,012,000 chua thu 

05-05-2014 04-06-2014 31 920,500,000.00 15.6 12,365,383 chua thu 

05-06-2014 04-07-2014 30 917,000,000.00 15.6 11,921,000 chua thu 

05-07-2014 04-08-2014 31 913,500,000.00 15.6 12,271,350 chua thu 

05-08-2014 04-09-2014 31 910,000,000.00 15.6 12,224,333 chua thu 

05-09-2014 30-09-2014 26 906,500,000.00 15.6 10,213,233 chua thu 

01-10-2014 05-10-2014 5 906,500,000.00 15.3 1,926,313 chua thu 
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06-10-2014 04-11-2014 30 903,000,000.00 15.3 11,513,250 chua thu 

05-11-2014 04-12-2014 30 899,500,000.00 15.3 11,468,625 chua thu 

05-12-2014 04-01-2015 31 896,000,000.00 15.3 11,804,800 chua thu 

05-01-2015 04-02-2015 31 892,500,000.00 15.3 11,758,688 chua thu 

05-02-2015 04-03-2015 28 889,000,000.00 15.3 10,579,100 chua thu 

05-03-2015 05-04-2015 32 885,500,000.00 15.3 12,042,800 chua thu 

06-04-2015 04-05-2015 29 882,000,000.00 15.3 10,870,650 chua thu 

05-05-2015 04-06-2015 31 878,500,000.00 15.3 11,574,238 chua thu 

05-06-2015 05-07-2015 31 875,000,000.00 15.3 11,528,125 chua thu 

06-07-2015 04-08-2015 30 871,500,000.00 15.3 11,111,625 chua thu 

05-08-2015 04-09-2015 31 868,000,000.00 15.3 11,435,900 chua thu 

05-09-2015 04-10-2015 30 864,500,000.00 15.3 11,022,375 chua thu 

05-10-2015 04-11-2015 31 861,000,000.00 15.3 11,343,675 chua thu 

05-11-2015 04-12-2015 30 857,500,000.00 15.3 10,933,125 chua thu 

05-12-2015 04-01-2016 31 854,000,000.00 15.3 11,251,450 chua thu 

05-01-2016 04-02-2016 31 850,500,000.00 15.3 11,205,338 chua thu 

05-02-2016 04-03-2016 29 847,000,000.00 15.3 10,439,275 chua thu 

05-03-2016 04-04-2016 31 843,500,000.00 15.3 11,113,113 chua thu 

05-04-2016 04-05-2016 30 840,000,000.00 15.3 10,710,000 chua thu 

05-05-2016 05-06-2016 32 836,500,000.00 15.3 11,376,400 chua thu 

06-06-2016 04-07-2016 29 833,000,000.00 15.3 10,266,725 chua thu 

05-07-2016 04-08-2016 31 829,500,000.00 15.3 10,928,663 chua thu 

05-08-2016 04-09-2016 31 826,000,000.00 15.3 10,882,550 chua thu 

05-09-2016 04-10-2016 30 822,500,000.00 15.3 10,486,875 chua thu 

05-10-2016 04-11-2016 31 819,000,000.00 15.3 10,790,325 chua thu 

05-11-2016 04-12-2016 30 815,500,000.00 15.3 10,397,625 chua thu 

05-12-2016 04-01-2017 31 812,000,000.00 15.3 10,698,100 chua thu 

05-01-2017 05-02-2017 32 808,500,000.00 15.3 10,995,600 chua thu 

06-02-2017 05-03-2017 28 805,000,000.00 15.3 9,579,500 chua thu 

06-03-2017 04-04-2017 30 801,500,000.00 15.3 10,219,125 chua thu 

05-04-2017 04-05-2017 30 798,000,000.00 15.3 10,174,500 chua thu 

05-05-2017 04-06-2017 31 794,500,000.00 15.3 10,467,538 chua thu 
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05-06-2017 04-07-2017 30 791,000,000.00 15.3 10,085,250 chua thu 

05-07-2017 04-08-2017 31 787,500,000.00 15.3 10,375,313 chua thu 

05-08-2017 04-09-2017 31 784,000,000.00 15.3 10,329,200 chua thu 

05-09-2017 04-10-2017 30 780,500,000.00 15.3 9,951,375 chua thu 

05-10-2017 05-11-2017 32 777,000,000.00 15.3 10,567,200 chua thu 

06-11-2017 04-12-2017 29 773,500,000.00 15.3 9,533,388 chua thu 

05-12-2017 04-01-2018 31 770,000,000.00 15.3 10,144,750 chua thu 

05-01-2018 30-01-2018 25 766,500,000.00 15.3 8,144,063 chua thu 

   ∑(6) = Tổng lãi trong hạn chưa trả 769,410,594  

   

Lãi quá hạn: 143.516.946 đồng. 

Ngày 
Số 

ngày 

Lãi 

suất 

Lãi suất  

quá hạn 

Gốc đến 

hạn phải 

trả 

Gốc 

thực 

trả 

Gốc quá 

hạn phải 

trả 

Lãi quá hạn phải 

trả 

Lãi đến 

hạn phải 

trả 

Lãi thực 

trả 

Lãi đến 

hạn chưa 

trả 

Lãi phạt phải trả Lãi phải trả Lãi đã trả Ghi chú 

(1) (2) (3) (4)=1.5*(3) (5) (6) (7)=(5)-(6) 

(8)=(7)dòng 

trên*(4)dòng 

trên*(2)/100/360 

(9) (10) 
(11)=(9)-

(10)  

(12)=(11)dòng 

trên*(4) dòng 

trên*(2)/100/360 

(13)=(12)+(8) (14) (15) 

06-05-2013 0 17.2 25.8 3,500,000 0 3,500,000   14,307,533 0.00 14,307,533     0   

17-06-2013 42 17.2 25.8 0 0 3,500,000 105,350 0 0.00 14,307,533 430,657 536,007 536,007 da thu 

30-01-2018 1688 17.2 25.8 0 0 3,500,000 4,234,067 0 0.00 14,307,533   4,234,067 0 chua thu 

05-06-2013 0 17.2 25.8 3,500,000 0 3,500,000   13,795,833 0.00 13,795,833     0   

17-06-2013 12 17.2 25.8 0 0 3,500,000 30,100 0 0.00 13,795,833 118,644 148,744 148,744 da thu 

30-01-2018 1688 17.2 25.8 0 0 3,500,000 4,234,067 0 0.00 13,795,833   4,234,067 0 chua thu 

05-07-2013 0 15.95 23.925 3,500,000 0 3,500,000   13,612,472 0.00 13,612,472     0   

30-01-2018 1670 15.95 23.925 0 0 3,500,000 3,884,490 0 0.00 13,612,472   3,884,490 0 chua thu 

05-08-2013 0 15.95 23.925 3,500,000 0 3,500,000   13,123,527 0.00 13,123,527     0 chua thu 

30-01-2018 1639 15.95 23.925 0 0 3,500,000 3,812,382 0 0.00 13,123,527   3,812,382 0 chua thu 

05-09-2013 0 15.95 23.925 3,500,000 0 3,500,000   13,075,456 0.00 13,075,456     0 chua thu 

30-01-2018 1608 15.95 23.925 0 0 3,500,000 3,740,275 0 0.00 13,075,456   3,740,275 0 chua thu 

05-10-2013 0 15.95 23.925 3,500,000 0 3,500,000   12,607,146 0.00 12,607,146     0 chua thu 

30-01-2018 1578 15.95 23.925 0 0 3,500,000 3,670,494 0 0.00 12,607,146   3,670,494 0 chua thu 
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05-11-2013 0 15.95 23.925 3,500,000 0 3,500,000   12,979,313 0.00 12,979,313     0 chua thu 

30-01-2018 1547 15.95 23.925 0 0 3,500,000 3,598,386 0 0.00 12,979,313   3,598,386 0 chua thu 

05-12-2013 0 15.95 23.925 3,500,000 0 3,500,000   12,514,104 0.00 12,514,104     0 chua thu 

30-01-2018 1517 15.95 23.925 0 0 3,500,000 3,528,605 0 0.00 12,514,104   3,528,605 0 chua thu 

06-01-2014 0 15.55 23.325 3,500,000 0 3,500,000   13,257,067 0.00 13,257,067     0 chua thu 

30-01-2018 1485 15.55 23.325 0 0 3,500,000 3,367,547 0 0.00 13,257,067   3,367,547 0 chua thu 

05-02-2014 0 15.55 23.325 3,500,000 0 3,500,000   12,109,563 0.00 12,109,563     0 chua thu 

30-01-2018 1455 15.55 23.325 0 0 3,500,000 3,299,516 0 0.00 12,109,563   3,299,516 0 chua thu 

05-03-2014 0 15.55 23.325 3,500,000 0 3,500,000   11,259,928 0.00 11,259,928     0 chua thu 

30-01-2018 1427 15.55 23.325 0 0 3,500,000 3,236,020 0 0.00 11,259,928   3,236,020 0 chua thu 

05-04-2014 0 15.6 23.4 3,500,000 0 3,500,000   12,424,635 0.00 12,424,635     0 chua thu 

30-01-2018 1396 15.6 23.4 0 0 3,500,000 3,175,900 0 0.00 12,424,635   3,175,900 0 chua thu 

05-05-2014 0 15.6 23.4 3,500,000 0 3,500,000   12,012,000 0.00 12,012,000     0 chua thu 

30-01-2018 1366 15.6 23.4 0 0 3,500,000 3,107,650 0 0.00 12,012,000   3,107,650 0 chua thu 

05-06-2014 0 15.6 23.4 3,500,000 0 3,500,000   12,365,383 0.00 12,365,383     0 chua thu 

30-01-2018 1335 15.6 23.4 0 0 3,500,000 3,037,125 0 0.00 12,365,383   3,037,125 0 chua thu 

05-07-2014 0 15.6 23.4 3,500,000 0 3,500,000   11,921,000 0.00 11,921,000     0 chua thu 

30-01-2018 1305 15.6 23.4 0 0 3,500,000 2,968,875 0 0.00 11,921,000   2,968,875 0 chua thu 

05-08-2014 0 15.6 23.4 3,500,000 0 3,500,000   12,271,350 0.00 12,271,350     0 chua thu 

30-01-2018 1274 15.6 23.4 0 0 3,500,000 2,898,350 0 0.00 12,271,350   2,898,350 0 chua thu 

05-09-2014 0 15.6 23.4 3,500,000 0 3,500,000   12,224,333 0.00 12,224,333     0 chua thu 

30-01-2018 1243 15.6 23.4 0 0 3,500,000 2,827,825 0 0.00 12,224,333   2,827,825 0 chua thu 

06-10-2014 0 15.3 22.95 3,500,000 0 3,500,000   12,139,546 0.00 12,139,546     0 chua thu 

30-01-2018 1212 15.3 22.95 0 0 3,500,000 2,704,275 0 0.00 12,139,546   2,704,275 0 chua thu 

05-11-2014 0 15.3 22.95 3,500,000 0 3,500,000   11,513,250 0.00 11,513,250     0 chua thu 

30-01-2018 1182 15.3 22.95 0 0 3,500,000 2,637,338 0 0.00 11,513,250   2,637,338 0 chua thu 

05-12-2014 0 15.3 22.95 3,500,000 0 3,500,000   11,468,625 0.00 11,468,625     0 chua thu 

30-01-2018 1152 15.3 22.95 0 0 3,500,000 2,570,400 0 0.00 11,468,625   2,570,400 0 chua thu 

05-01-2015 0 15.3 22.95 3,500,000 0 3,500,000   11,804,800 0.00 11,804,800     0 chua thu 

30-01-2018 1121 15.3 22.95 0 0 3,500,000 2,501,231 0 0.00 11,804,800   2,501,231 0 chua thu 

05-02-2015 0 15.3 22.95 3,500,000 0 3,500,000   11,758,688 0.00 11,758,688     0 chua thu 

30-01-2018 1090 15.3 22.95 0 0 3,500,000 2,432,063 0 0.00 11,758,688   2,432,063 0 chua thu 
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05-03-2015 0 15.3 22.95 3,500,000 0 3,500,000   10,579,100 0.00 10,579,100     0 chua thu 

30-01-2018 1062 15.3 22.95 0 0 3,500,000 2,369,588 0 0.00 10,579,100   2,369,588 0 chua thu 

06-04-2015 0 15.3 22.95 3,500,000 0 3,500,000   12,042,800 0.00 12,042,800     0 chua thu 

30-01-2018 1030 15.3 22.95 0 0 3,500,000 2,298,188 0 0.00 12,042,800   2,298,188 0 chua thu 

05-05-2015 0 15.3 22.95 3,500,000 0 3,500,000   10,870,650 0.00 10,870,650     0 chua thu 

30-01-2018 1001 15.3 22.95 0 0 3,500,000 2,233,481 0 0.00 10,870,650   2,233,481 0 chua thu 

05-06-2015 0 15.3 22.95 3,500,000 0 3,500,000   11,574,238 0.00 11,574,238     0 chua thu 

30-01-2018 970 15.3 22.95 0 0 3,500,000 2,164,313 0 0.00 11,574,238   2,164,313 0 chua thu 

06-07-2015 0 15.3 22.95 3,500,000 0 3,500,000   11,528,125 0.00 11,528,125     0 chua thu 

30-01-2018 939 15.3 22.95 0 0 3,500,000 2,095,144 0 0.00 11,528,125   2,095,144 0 chua thu 

05-08-2015 0 15.3 22.95 3,500,000 0 3,500,000   11,111,625 0.00 11,111,625     0 chua thu 

30-01-2018 909 15.3 22.95 0 0 3,500,000 2,028,206 0 0.00 11,111,625   2,028,206 0 chua thu 

05-09-2015 0 15.3 22.95 3,500,000 0 3,500,000   11,435,900 0.00 11,435,900     0 chua thu 

30-01-2018 878 15.3 22.95 0 0 3,500,000 1,959,038 0 0.00 11,435,900   1,959,038 0 chua thu 

05-10-2015 0 15.3 22.95 3,500,000 0 3,500,000   11,022,375 0.00 11,022,375     0 chua thu 

30-01-2018 848 15.3 22.95 0 0 3,500,000 1,892,100 0 0.00 11,022,375   1,892,100 0 chua thu 

05-11-2015 0 15.3 22.95 3,500,000 0 3,500,000   11,343,675 0.00 11,343,675     0 chua thu 

30-01-2018 817 15.3 22.95 0 0 3,500,000 1,822,931 0 0.00 11,343,675   1,822,931 0 chua thu 

05-12-2015 0 15.3 22.95 3,500,000 0 3,500,000   10,933,125 0.00 10,933,125     0 chua thu 

30-01-2018 787 15.3 22.95 0 0 3,500,000 1,755,994 0 0.00 10,933,125   1,755,994 0 chua thu 

05-01-2016 0 15.3 22.95 3,500,000 0 3,500,000   11,251,450 0.00 11,251,450     0 chua thu 

30-01-2018 756 15.3 22.95 0 0 3,500,000 1,686,825 0 0.00 11,251,450   1,686,825 0 chua thu 

05-02-2016 0 15.3 22.95 3,500,000 0 3,500,000   11,205,338 0.00 11,205,338     0 chua thu 

30-01-2018 725 15.3 22.95 0 0 3,500,000 1,617,656 0 0.00 11,205,338   1,617,656 0 chua thu 

05-03-2016 0 15.3 22.95 3,500,000 0 3,500,000   10,439,275 0.00 10,439,275     0 chua thu 

30-01-2018 696 15.3 22.95 0 0 3,500,000 1,552,950 0 0.00 10,439,275   1,552,950 0 chua thu 

05-04-2016 0 15.3 22.95 3,500,000 0 3,500,000   11,113,113 0.00 11,113,113     0 chua thu 

30-01-2018 665 15.3 22.95 0 0 3,500,000 1,483,781 0 0.00 11,113,113   1,483,781 0 chua thu 

05-05-2016 0 15.3 22.95 3,500,000 0 3,500,000   10,710,000 0.00 10,710,000     0 chua thu 

30-01-2018 635 15.3 22.95 0 0 3,500,000 1,416,844 0 0.00 10,710,000   1,416,844 0 chua thu 

06-06-2016 0 15.3 22.95 3,500,000 0 3,500,000   11,376,400 0.00 11,376,400     0 chua thu 

30-01-2018 603 15.3 22.95 0 0 3,500,000 1,345,444 0 0.00 11,376,400   1,345,444 0 chua thu 
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05-07-2016 0 15.3 22.95 3,500,000 0 3,500,000   10,266,725 0.00 10,266,725     0 chua thu 

30-01-2018 574 15.3 22.95 0 0 3,500,000 1,280,738 0 0.00 10,266,725   1,280,738 0 chua thu 

05-08-2016 0 15.3 22.95 3,500,000 0 3,500,000   10,928,663 0.00 10,928,663     0 chua thu 

30-01-2018 543 15.3 22.95 0 0 3,500,000 1,211,569 0 0.00 10,928,663   1,211,569 0 chua thu 

05-09-2016 0 15.3 22.95 3,500,000 0 3,500,000   10,882,550 0.00 10,882,550     0 chua thu 

30-01-2018 512 15.3 22.95 0 0 3,500,000 1,142,400 0 0.00 10,882,550   1,142,400 0 chua thu 

05-10-2016 0 15.3 22.95 3,500,000 0 3,500,000   10,486,875 0.00 10,486,875     0 chua thu 

30-01-2018 482 15.3 22.95 0 0 3,500,000 1,075,463 0 0.00 10,486,875   1,075,463 0 chua thu 

05-11-2016 0 15.3 22.95 3,500,000 0 3,500,000   10,790,325 0.00 10,790,325     0 chua thu 

30-01-2018 451 15.3 22.95 0 0 3,500,000 1,006,294 0 0.00 10,790,325   1,006,294 0 chua thu 

05-12-2016 0 15.3 22.95 3,500,000 0 3,500,000   10,397,625 0.00 10,397,625     0 chua thu 

30-01-2018 421 15.3 22.95 0 0 3,500,000 939,356 0 0.00 10,397,625   939,356 0 chua thu 

05-01-2017 0 15.3 22.95 3,500,000 0 3,500,000   10,698,100 0.00 10,698,100     0 chua thu 

30-01-2018 390 15.3 22.95 0 0 3,500,000 870,188 0 0.00 10,698,100   870,188 0 chua thu 

06-02-2017 0 15.3 22.95 3,500,000 0 3,500,000   10,995,600 0.00 10,995,600     0 chua thu 

30-01-2018 358 15.3 22.95 0 0 3,500,000 798,788 0 0.00 10,995,600   798,788 0 chua thu 

06-03-2017 0 15.3 22.95 3,500,000 0 3,500,000   9,579,500 0.00 9,579,500     0 chua thu 

30-01-2018 330 15.3 22.95 0 0 3,500,000 736,313 0 0.00 9,579,500   736,313 0 chua thu 

05-04-2017 0 15.3 22.95 3,500,000 0 3,500,000   10,219,125 0.00 10,219,125     0 chua thu 

30-01-2018 300 15.3 22.95 0 0 3,500,000 669,375 0 0.00 10,219,125   669,375 0 chua thu 

05-05-2017 0 15.3 22.95 3,500,000 0 3,500,000   10,174,500 0.00 10,174,500     0 chua thu 

30-01-2018 270 15.3 22.95 0 0 3,500,000 602,438 0 0.00 10,174,500   602,438 0 chua thu 

05-06-2017 0 15.3 22.95 3,500,000 0 3,500,000   10,467,538 0.00 10,467,538     0 chua thu 

30-01-2018 239 15.3 22.95 0 0 3,500,000 533,269 0 0.00 10,467,538   533,269 0 chua thu 

05-07-2017 0 15.3 22.95 3,500,000 0 3,500,000   10,085,250 0.00 10,085,250     0 chua thu 

30-01-2018 209 15.3 22.95 0 0 3,500,000 466,331 0 0.00 10,085,250   466,331 0 chua thu 

05-08-2017 0 15.3 22.95 3,500,000 0 3,500,000   10,375,313 0.00 10,375,313     0 chua thu 

30-01-2018 178 15.3 22.95 0 0 3,500,000 397,163 0 0.00 10,375,313   397,163 0 chua thu 

05-09-2017 0 15.3 22.95 3,500,000 0 3,500,000   10,329,200 0.00 10,329,200     0 chua thu 

30-01-2018 147 15.3 22.95 0 0 3,500,000 327,994   0.00 10,329,200   327,994 0 chua thu 

05-10-2017 0 15.3 22.95 3,500,000 0 3,500,000   9,951,375 0.00 9,951,375     0 chua thu 

30-01-2018 117 15.3 22.95 0 0 3,500,000 261,056   0.00 9,951,375   261,056 0 chua thu 
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06-11-2017 0 15.3 22.95 3,500,000 0 3,500,000   10,567,200 0.00 10,567,200     0 chua thu 

30-01-2018 85 15.3 22.95   0 3,500,000 189,656   0.00 10,567,200   189,656 0 chua thu 

05-12-2017 0 15.3 22.95 3,500,000 0 3,500,000   9,533,388 0.00 9,533,388     0 chua thu 

30-01-2018 56 15.3 22.95 0 0 3,500,000 124,950 0 0.00 9,533,388   124,950 0 chua thu 

05-01-2018 0 15.3 22.95 3,500,000 0 3,500,000   10,144,750 0.00 10,144,750     0 chua thu 

30-01-2018 25 15.3 22.95 0 0 3,500,000 55,781 0 0.00 10,144,750   55,781 0 chua thu 

Tổng cộng             145,563,336       9,035,282 154,598,618 11,081,672 

 

        

∑(14) – ∑(13) = Tổng lãi 

quá hạn chưa trả 143,516,946 

  
  Tổng nợ: 1.903.427.540 đồng. 

3. Hợp đồng tín dụng trung, dài hạn số 49336/HĐTD/NH-TN/TCB-HQV-QNM ngày 09/08/2011: 

 Nợ gốc:          1.108.781.000 đồng; 

 Nợ lãi:               986.060.831 đồng; 

Trong đó, Lãi trong hạn: 833.158.793 đồng. 

Từ ngày Đến ngày Số ngày Gốc đến hạn phải trả LS(% năm) Số tiền lãi trong hạn phải trả Ghi chú 

(1) (2) (3)=(2)-(1) (4) (5) (6)=(3)x(4)x(5)/100/360   

10-09-2012 30-09-2012 21 1,108,781,000.00 19.3 12,483,026 chua thu 

01-10-2012 01-01-2013 93 1,108,781,000.00 19.5 55,854,843 chua thu 

02-01-2013 31-03-2013 89 1,108,781,000.00 17.5 47,970,178 chua thu 

01-04-2013 08-04-2013 8 1,108,781,000.00 16.7 4,114,809 chua thu 

09-04-2013 08-05-2013 30 1,081,740,000.00 16.7 15,054,215 chua thu 

09-05-2013 09-06-2013 32 1,077,877,000.00 16.7 16,000,485 chua thu 

10-06-2013 30-06-2013 21 1,074,014,000.00 16.7 10,462,686 chua thu 

01-07-2013 08-07-2013 8 1,074,014,000.00 15.45 3,687,448 chua thu 

09-07-2013 08-08-2013 31 1,070,151,000.00 15.45 14,237,467 chua thu 

09-08-2013 08-09-2013 31 1,066,288,000.00 15.45 14,186,073 chua thu 

09-09-2013 08-10-2013 30 1,062,425,000.00 15.45 13,678,722 chua thu 

09-10-2013 08-11-2013 31 1,058,562,000.00 15.45 14,083,285 chua thu 
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09-11-2013 08-12-2013 30 1,054,699,000.00 15.45 13,579,250 chua thu 

09-12-2013 01-01-2014 24 1,050,836,000.00 15.45 10,823,611 chua thu 

02-01-2014 08-01-2014 7 1,050,836,000.00 15.05 3,075,155 chua thu 

09-01-2014 09-02-2014 32 1,046,973,000.00 15.05 14,006,172 chua thu 

10-02-2014 09-03-2014 28 1,043,110,000.00 15.05 12,210,182 chua thu 

10-03-2014 31-03-2014 22 1,039,247,000.00 15.05 9,558,186 chua thu 

01-04-2014 08-04-2014 8 1,039,247,000.00 15.1 3,487,251 chua thu 

09-04-2014 08-05-2014 30 1,035,384,000.00 15.1 13,028,582 chua thu 

09-05-2014 08-06-2014 31 1,031,521,000.00 15.1 13,412,638 chua thu 

09-06-2014 08-07-2014 30 1,027,658,000.00 15.1 12,931,363 chua thu 

09-07-2014 08-08-2014 31 1,023,795,000.00 15.1 13,312,179 chua thu 

09-08-2014 08-09-2014 31 1,019,932,000.00 15.1 13,261,949 chua thu 

09-09-2014 30-09-2014 22 1,016,069,000.00 15.1 9,376,059 chua thu 

01-10-2014 08-10-2014 8 1,016,069,000.00 14.8 3,341,738 chua thu 

09-10-2014 09-11-2014 32 1,012,206,000.00 14.8 13,316,132 chua thu 

10-11-2014 08-12-2014 29 1,008,343,000.00 14.8 12,021,689 chua thu 

09-12-2014 08-01-2015 31 1,004,480,000.00 14.8 12,801,540 chua thu 

09-01-2015 08-02-2015 31 1,000,617,000.00 14.8 12,752,308 chua thu 

09-02-2015 08-03-2015 28 996,754,000.00 14.8 11,473,746 chua thu 

09-03-2015 08-04-2015 31 992,891,000.00 14.8 12,653,844 chua thu 

09-04-2015 08-05-2015 30 989,028,000.00 14.8 12,198,012 chua thu 

09-05-2015 08-06-2015 31 985,165,000.00 14.8 12,555,381 chua thu 

09-06-2015 08-07-2015 30 981,302,000.00 14.8 12,102,725 chua thu 

09-07-2015 09-08-2015 32 977,439,000.00 14.8 12,858,753 chua thu 

10-08-2015 08-09-2015 30 973,576,000.00 14.8 12,007,437 chua thu 

09-09-2015 08-10-2015 30 969,713,000.00 14.8 11,959,794 chua thu 

09-10-2015 08-11-2015 31 965,850,000.00 14.8 12,309,222 chua thu 

09-11-2015 08-12-2015 30 961,987,000.00 14.8 11,864,506 chua thu 

09-12-2015 08-01-2016 31 958,124,000.00 14.8 12,210,758 chua thu 

09-01-2016 08-02-2016 31 954,261,000.00 14.8 12,161,526 chua thu 

09-02-2016 08-03-2016 29 950,398,000.00 14.8 11,330,856 chua thu 

09-03-2016 08-04-2016 31 946,535,000.00 14.8 12,063,063 chua thu 
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09-04-2016 08-05-2016 30 942,672,000.00 14.8 11,626,288 chua thu 

09-05-2016 08-06-2016 31 938,809,000.00 14.8 11,964,599 chua thu 

09-06-2016 08-07-2016 30 934,946,000.00 14.8 11,531,001 chua thu 

09-07-2016 08-08-2016 31 931,083,000.00 14.8 11,866,136 chua thu 

09-08-2016 08-09-2016 31 927,220,000.00 14.8 11,816,904 chua thu 

09-09-2016 09-10-2016 31 923,357,000.00 14.8 11,767,672 chua thu 

10-10-2016 09-11-2016 30 919,494,000.00 14.8 11,340,426 chua thu 

09-11-2016 08-12-2016 30 915,631,000.00 14.8 11,292,782 chua thu 

09-12-2016 08-01-2017 31 911,768,000.00 14.8 11,619,977 chua thu 

09-01-2017 08-02-2017 31 907,905,000.00 14.8 11,570,745 chua thu 

09-02-2017 08-03-2017 28 904,042,000.00 14.8 10,406,528 chua thu 

09-03-2017 09-04-2017 32 900,179,000.00 14.8 11,842,355 chua thu 

10-04-2017 08-05-2017 29 896,316,000.00 14.8 10,686,079 chua thu 

09-05-2017 08-06-2017 31 892,453,000.00 14.8 11,373,818 chua thu 

09-06-2017 09-07-2017 31 888,590,000.00 14.8 11,324,586 chua thu 

10-07-2017 08-08-2017 30 884,727,000.00 14.8 10,911,633 chua thu 

09-08-2017 08-09-2017 31 880,864,000.00 14.8 11,226,122 chua thu 

09-09-2017 08-10-2017 30 877,001,000.00 14.8 10,816,346 chua thu 

09-10-2017 08-11-2017 31 873,138,000.00 14.8 11,127,659 chua thu 

09-11-2017 08-12-2017 30 869,275,000.00 14.8 10,721,058 chua thu 

09-12-2017 08-01-2018 31 865,412,000.00 14.8 11,029,195 chua thu 

09-01-2018 30-01-2018 21 861,549,000.00 14.8 7,438,040 chua thu 

  
 

∑(6) = Tổng lãi trong hạn chưa trả 833,158,793 
 

 

Lãi quá hạn: 152.902.038 đồng. 

Ngày 
Số 

ngày 

Lãi 

suất 

Lãi suất  

quá hạn 

Gốc đến hạn 

phải trả 

Gốc 

thực 

trả 

Gốc quá 

hạn phải 

trả 

Lãi quá hạn phải 

trả 

Lãi đến hạn 

phải trả 

Lãi thực 

trả 

Lãi đến hạn 

chưa trả 
Lãi phạt phải trả Lãi phải trả Lãi đã trả Ghi chú 

(1) (2) (3) (4)=1.5*(3) (5) (6) (7)=(5)-(6) 

(8)=(7)dòng 

trên*(4)dòng 

trên*(2)/100/360 

(9) (10) (11)=(9)-(10)  

(12)=(11)dòng 

trên*(4) dòng 

trên*(2)/100/360 

(13)=(12)+(8) (14) (15) 
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09-04-2013 0 16.7 25.05 27,041,000.00 0.00 27,041,000   120,422,856.00 0.00 120,422,856     0.00   

17-06-2013 69 16.7 25.05 0.00 0.00 27,041,000 1,298,306 0.00 0.00 120,422,856 5,781,802 7,080,108 7,080,108.00 da thu 

30-01-2018 1688 16.7 25.05 0.00 0.00 27,041,000 31,761,457 0.00 0.00 120,422,856   31,761,457 0.00 chua thu 

09-05-2013 0 16.7 25.05 3,863,000.00 0.00 3,863,000   15,054,215.00 0.00 15,054,215     0.00   

17-06-2013 39 16.7 25.05 0.00 0.00 3,863,000 104,832 0.00 0.00 15,054,215 408,534 513,366 513,366.00 da thu 

30-01-2018 1688 16.7 25.05 0.00 0.00 3,863,000 4,537,351 0.00 0.00 15,054,215   4,537,351 0.00 chua thu 

10-06-2013 0 16.7 25.05 3,863,000.00 0.00 3,863,000   16,000,485.00 0.00 16,000,485     0.00   

17-06-2013 7 16.7 25.05 0.00 0.00 3,863,000 18,816 0.00 0.00 16,000,485 77,936 96,752 96,752.00 da thu 

30-01-2018 1688 16.7 25.05 0.00 0.00 3,863,000 4,537,351 0.00 0.00 16,000,485   4,537,351 0.00 chua thu 

09-07-2013 0 15.45 23.175 3,863,000.00 0.00 3,863,000   14,150,134.00 0.00 14,150,134     0.00   

30-01-2018 1666 15.45 23.175 0.00 0.00 3,863,000 4,143,019 0.00 0.00 14,150,134   4,143,019 0.00 chua thu 

09-08-2013 0 15.45 23.175 3,863,000.00 0.00 3,863,000   14,237,467.00 0.00 14,237,467     0.00 chua thu 

30-01-2018 1635 15.45 23.175 0.00 0.00 3,863,000 4,065,928 0.00 0.00 14,237,467   4,065,928 0.00 chua thu 

09-09-2013 0 15.45 23.175 3,863,000.00 0.00 3,863,000   14,186,073.00 0.00 14,186,073     0.00 chua thu 

30-01-2018 1604 15.45 23.175 0.00 0.00 3,863,000 3,988,837 0.00 0.00 14,186,073   3,988,837 0.00 chua thu 

09-10-2013 0 15.45 23.175 3,863,000.00 0.00 3,863,000   13,678,722.00 0.00 13,678,722     0.00 chua thu 

30-01-2018 1574 15.45 23.175 0.00 0.00 3,863,000 3,914,233 0.00 0.00 13,678,722   3,914,233 0.00 chua thu 

09-11-2013 0 15.45 23.175 3,863,000.00 0.00 3,863,000   14,083,285.00 0.00 14,083,285     0.00 chua thu 

30-01-2018 1543 15.45 23.175 0.00 0.00 3,863,000 3,837,142 0.00 0.00 14,083,285   3,837,142 0.00 chua thu 

09-12-2013 0 15.45 23.175 3,863,000.00 0.00 3,863,000   13,579,250.00 0.00 13,579,250     0.00 chua thu 

30-01-2018 1513 15.45 23.175 0.00 0.00 3,863,000 3,762,538 0.00 0.00 13,579,250   3,762,538 0.00 chua thu 

09-01-2014 0 15.05 22.575 3,863,000.00 0.00 3,863,000   13,898,766.00 0.00 13,898,766     0.00 chua thu 

30-01-2018 1482 15.05 22.575 0.00 0.00 3,863,000 3,590,031 0.00 0.00 13,898,766   3,590,031 0.00 chua thu 

10-02-2014 0 15.05 22.575 3,863,000.00 0.00 3,863,000   14,006,172.00 0.00 14,006,172     0.00 chua thu 

30-01-2018 1450 15.05 22.575 0.00 0.00 3,863,000 3,512,513 0.00 0.00 14,006,172   3,512,513 0.00 chua thu 

10-03-2014 0 15.05 22.575 3,863,000.00 0.00 3,863,000   12,210,182.00 0.00 12,210,182     0.00 chua thu 

30-01-2018 1422 15.05 22.575 0.00 0.00 3,863,000 3,444,685 0.00 0.00 12,210,182   3,444,685 0.00 chua thu 

09-04-2014 0 15.1 22.65 3,863,000.00 0.00 3,863,000   13,045,437.00 0.00 13,045,437     0.00 chua thu 

30-01-2018 1392 15.1 22.65 0.00 0.00 3,863,000 3,383,215 0.00 0.00 13,045,437   3,383,215 0.00 chua thu 

09-05-2014 0 15.1 22.65 3,863,000.00 0.00 3,863,000   13,028,582.00 0.00 13,028,582     0.00 chua thu 

30-01-2018 1362 15.1 22.65 0.00 0.00 3,863,000 3,310,301 0.00 0.00 13,028,582   3,310,301 0.00 chua thu 

09-06-2014 0 15.1 22.65 3,863,000.00 0.00 3,863,000   13,412,638.00 0.00 13,412,638     0.00 chua thu 
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30-01-2018 1331 15.1 22.65 0.00 0.00 3,863,000 3,234,957 0.00 0.00 13,412,638   3,234,957 0.00 chua thu 

09-07-2014 0 15.1 22.65 3,863,000.00 0.00 3,863,000   12,931,363.00 0.00 12,931,363     0.00 chua thu 

30-01-2018 1301 15.1 22.65 0.00 0.00 3,863,000 3,162,043 0.00 0.00 12,931,363   3,162,043 0.00 chua thu 

09-08-2014 0 15.1 22.65 3,863,000.00 0.00 3,863,000   13,312,179.00 0.00 13,312,179     0.00 chua thu 

30-01-2018 1270 15.1 22.65 0.00 0.00 3,863,000 3,086,698 0.00 0.00 13,312,179   3,086,698 0.00 chua thu 

09-09-2014 0 15.1 22.65 3,863,000.00 0.00 3,863,000   13,261,949.00 0.00 13,261,949     0.00 chua thu 

30-01-2018 1239 15.1 22.65 0.00 0.00 3,863,000 3,011,353 0.00 0.00 13,261,949   3,011,353 0.00 chua thu 

09-10-2014 0 14.8 22.2 3,863,000.00 0.00 3,863,000   12,717,797.00 0.00 12,717,797     0.00 chua thu 

30-01-2018 1209 14.8 22.2 0.00 0.00 3,863,000 2,880,060 0.00 0.00 12,717,797   2,880,060 0.00 chua thu 

10-11-2014 0 14.8 22.2 3,863,000.00 0.00 3,863,000   13,316,132.00 0.00 13,316,132     0.00 chua thu 

30-01-2018 1177 14.8 22.2 0.00 0.00 3,863,000 2,803,830 0.00 0.00 13,316,132   2,803,830 0.00 chua thu 

09-12-2014 0 14.8 22.2 3,863,000.00 0.00 3,863,000   12,021,689.00 0.00 12,021,689     0.00 chua thu 

30-01-2018 1148 14.8 22.2 0.00 0.00 3,863,000 2,734,746 0.00 0.00 12,021,689   2,734,746 0.00 chua thu 

09-01-2015 0 14.8 22.2 3,863,000.00 0.00 3,863,000   12,801,540.00 0.00 12,801,540     0.00 chua thu 

30-01-2018 1117 14.8 22.2 0.00 0.00 3,863,000 2,660,899 0.00 0.00 12,801,540   2,660,899 0.00 chua thu 

09-02-2015 0 14.8 22.2 3,863,000.00 0.00 3,863,000   12,752,308.00 0.00 12,752,308     0.00 chua thu 

30-01-2018 1086 14.8 22.2 0.00 0.00 3,863,000 2,587,051 0.00 0.00 12,752,308   2,587,051 0.00 chua thu 

09-03-2015 0 14.8 22.2 3,863,000.00 0.00 3,863,000   11,473,746.00 0.00 11,473,746     0.00 chua thu 

30-01-2018 1058 14.8 22.2 0.00 0.00 3,863,000 2,520,350 0.00 0.00 11,473,746   2,520,350 0.00 chua thu 

09-04-2015 0 14.8 22.2 3,863,000.00 0.00 3,863,000   12,653,844.00 0.00 12,653,844     0.00 chua thu 

30-01-2018 1027 14.8 22.2 0.00 0.00 3,863,000 2,446,502 0.00 0.00 12,653,844   2,446,502 0.00 chua thu 

09-05-2015 0 14.8 22.2 3,863,000.00 0.00 3,863,000   12,198,012.00 0.00 12,198,012     0.00 chua thu 

30-01-2018 997 14.8 22.2 0.00 0.00 3,863,000 2,375,037 0.00 0.00 12,198,012   2,375,037 0.00 chua thu 

09-06-2015 0 14.8 22.2 3,863,000.00 0.00 3,863,000   12,555,381.00 0.00 12,555,381     0.00 chua thu 

30-01-2018 966 14.8 22.2 0.00 0.00 3,863,000 2,301,189 0.00 0.00 12,555,381   2,301,189 0.00 chua thu 

09-07-2015 0 14.8 22.2 3,863,000.00 0.00 3,863,000   12,102,725.00 0.00 12,102,725     0.00 chua thu 

30-01-2018 936 14.8 22.2 0.00 0.00 3,863,000 2,229,724 0.00 0.00 12,102,725   2,229,724 0.00 chua thu 

10-08-2015 0 14.8 22.2 3,863,000.00 0.00 3,863,000   12,858,753.00 0.00 12,858,753     0.00 chua thu 

30-01-2018 904 14.8 22.2 0.00 0.00 3,863,000 2,153,494 0.00 0.00 12,858,753   2,153,494 0.00 chua thu 

09-09-2015 0 14.8 22.2 3,863,000.00 0.00 3,863,000   12,007,437.00 0.00 12,007,437     0.00 chua thu 

30-01-2018 874 14.8 22.2 0.00 0.00 3,863,000 2,082,028 0.00 0.00 12,007,437   2,082,028 0.00 chua thu 

09-10-2015 0 14.8 22.2 3,863,000.00 0.00 3,863,000   11,959,794.00 0.00 11,959,794     0.00 chua thu 
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30-01-2018 844 14.8 22.2 0.00 0.00 3,863,000 2,010,563 0.00 0.00 11,959,794   2,010,563 0.00 chua thu 

09-11-2015 0 14.8 22.2 3,863,000.00 0.00 3,863,000   12,309,222.00 0.00 12,309,222     0.00 chua thu 

30-01-2018 813 14.8 22.2 0.00 0.00 3,863,000 1,936,715 0.00 0.00 12,309,222   1,936,715 0.00 chua thu 

09-12-2015 0 14.8 22.2 3,863,000.00 0.00 3,863,000   11,864,506.00 0.00 11,864,506     0.00 chua thu 

30-01-2018 783 14.8 22.2 0.00 0.00 3,863,000 1,865,250 0.00 0.00 11,864,506   1,865,250 0.00 chua thu 

09-01-2016 0 14.8 22.2 3,863,000.00 0.00 3,863,000   12,210,758.00 0.00 12,210,758     0.00 chua thu 

30-01-2018 752 14.8 22.2 0.00 0.00 3,863,000 1,791,402 0.00 0.00 12,210,758   1,791,402 0.00 chua thu 

09-02-2016 0 14.8 22.2 3,863,000.00 0.00 3,863,000   12,161,526.00 0.00 12,161,526     0.00 chua thu 

30-01-2018 721 14.8 22.2 0.00 0.00 3,863,000 1,717,554 0.00 0.00 12,161,526   1,717,554 0.00 chua thu 

09-03-2016 0 14.8 22.2 3,863,000.00 0.00 3,863,000   11,330,856.00 0.00 11,330,856     0.00 chua thu 

30-01-2018 692 14.8 22.2 0.00 0.00 3,863,000 1,648,471 0.00 0.00 11,330,856   1,648,471 0.00 chua thu 

09-04-2016 0 14.8 22.2 3,863,000.00 0.00 3,863,000   12,063,063.00 0.00 12,063,063     0.00 chua thu 

30-01-2018 661 14.8 22.2 0.00 0.00 3,863,000 1,574,623 0.00 0.00 12,063,063   1,574,623 0.00 chua thu 

09-05-2016 0 14.8 22.2 3,863,000.00 0.00 3,863,000   11,626,288.00 0.00 11,626,288     0.00 chua thu 

30-01-2018 631 14.8 22.2 0.00 0.00 3,863,000 1,503,158 0.00 0.00 11,626,288   1,503,158 0.00 chua thu 

09-06-2016 0 14.8 22.2 3,863,000.00 0.00 3,863,000   11,964,599.00 0.00 11,964,599     0.00 chua thu 

30-01-2018 600 14.8 22.2 0.00 0.00 3,863,000 1,429,310 0.00 0.00 11,964,599   1,429,310 0.00 chua thu 

09-07-2016 0 14.8 22.2 3,863,000.00 0.00 3,863,000   11,531,001.00 0.00 11,531,001     0.00 chua thu 

30-01-2018 570 14.8 22.2 0.00 0.00 3,863,000 1,357,845 0.00 0.00 11,531,001   1,357,845 0.00 chua thu 

09-08-2016 0 14.8 22.2 3,863,000.00 0.00 3,863,000   11,866,136.00 0.00 11,866,136     0.00 chua thu 

30-01-2018 539 14.8 22.2 0.00 0.00 3,863,000 1,283,997 0.00 0.00 11,866,136   1,283,997 0.00 chua thu 

09-09-2016 0 14.8 22.2 3,863,000.00 0.00 3,863,000   11,816,904.00 0.00 11,816,904     0.00 chua thu 

30-01-2018 508 14.8 22.2 0.00 0.00 3,863,000 1,210,149 0.00 0.00 11,816,904   1,210,149 0.00 chua thu 

10-10-2016 0 14.8 22.2 3,863,000.00 0.00 3,863,000   11,767,672.00 0.00 11,767,672     0.00 chua thu 

30-01-2018 477 14.8 22.2 0.00 0.00 3,863,000 1,136,301 0.00 0.00 11,767,672   1,136,301 0.00 chua thu 

09-11-2016 0 14.8 22.2 3,863,000.00 0.00 3,863,000   11,340,426.00 0.00 11,340,426     0.00 chua thu 

30-01-2018 447 14.8 22.2 0.00 0.00 3,863,000 1,064,836 0.00 0.00 11,340,426   1,064,836 0.00 chua thu 

09-12-2016 0 14.8 22.2 3,863,000.00 0.00 3,863,000   11,292,782.00 0.00 11,292,782     0.00 chua thu 

30-01-2018 417 14.8 22.2 0.00 0.00 3,863,000 993,370 0.00 0.00 11,292,782   993,370 0.00 chua thu 

09-01-2017 0 14.8 22.2 3,863,000.00 0.00 3,863,000   11,619,977.00 0.00 11,619,977     0.00 chua thu 

30-01-2018 386 14.8 22.2 0.00 0.00 3,863,000 919,523 0.00 0.00 11,619,977   919,523 0.00 chua thu 

09-02-2017 0 14.8 22.2 3,863,000.00 0.00 3,863,000   11,570,745.00 0.00 11,570,745     0.00 chua thu 
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30-01-2018 355 14.8 22.2 0.00 0.00 3,863,000 845,675 0.00 0.00 11,570,745   845,675 0.00 chua thu 

09-03-2017 0 14.8 22.2 3,863,000.00 0.00 3,863,000   10,406,528.00 0.00 10,406,528     0.00 chua thu 

30-01-2018 327 14.8 22.2 0.00 0.00 3,863,000 778,974 0.00 0.00 10,406,528   778,974 0.00 chua thu 

10-04-2017 0 14.8 22.2 3,863,000.00 0.00 3,863,000   11,842,355.00 0.00 11,842,355     0.00 chua thu 

30-01-2018 295 14.8 22.2 0.00 0.00 3,863,000 702,744 0.00 0.00 11,842,355   702,744 0.00 chua thu 

09-05-2017 0 14.8 22.2 3,863,000.00 0.00 3,863,000   10,686,079.00 0.00 10,686,079     0.00 chua thu 

30-01-2018 266 14.8 22.2 0.00 0.00 3,863,000 633,661 0.00 0.00 10,686,079   633,661 0.00 chua thu 

09-06-2017 0 14.8 22.2 3,863,000.00 0.00 3,863,000   11,373,818.00 0.00 11,373,818     0.00 chua thu 

30-01-2018 235 14.8 22.2 0.00 0.00 3,863,000 559,813 0.00 0.00 11,373,818   559,813 0.00 chua thu 

10-07-2017 0 14.8 22.2 3,863,000.00 0.00 3,863,000   11,324,586.00 0.00 11,324,586     0.00 chua thu 

30-01-2018 204 14.8 22.2 0.00 0.00 3,863,000 485,965 0.00 0.00 11,324,586   485,965 0.00 chua thu 

09-08-2017 0 14.8 22.2 3,863,000.00 0.00 3,863,000   10,911,633.00 0.00 10,911,633     0.00 chua thu 

30-01-2018 174 14.8 22.2 0.00 0.00 3,863,000 414,500 0.00 0.00 10,911,633   414,500 0.00 chua thu 

09-09-2017 0 14.8 22.2 3,863,000.00 0.00 3,863,000   11,226,122.00 0.00 11,226,122     0.00 chua thu 

30-01-2018 143 14.8 22.2 0.00 0.00 3,863,000 340,652 0.00 0.00 11,226,122   340,652 0.00 chua thu 

09-10-2017 0 14.8 22.2 3,863,000.00 0.00 3,863,000   10,816,346.00 0.00 10,816,346     0.00 chua thu 

30-01-2018 113 14.8 22.2 0.00 0.00 3,863,000 269,187 0.00 0.00 10,816,346   269,187 0.00 chua thu 

09-11-2017 0 14.8 22.2 3,863,000.00 0.00 3,863,000   11,127,659.00 0.00 11,127,659     0.00 chua thu 

30-01-2018 82 14.8 22.2 0.00 0.00 3,863,000 195,339 0.00 0.00 11,127,659   195,339 0.00 chua thu 

09-12-2017 0 14.8 22.2 3,863,000.00 0.00 3,863,000   10,721,058.00 0.00 10,721,058     0.00 chua thu 

30-01-2018 52 14.8 22.2 0.00 0.00 3,863,000 123,874 0.00 0.00 10,721,058   123,874 0.00 chua thu 

09-01-2018 0 14.8 22.2 3,863,000.00 0.00 3,863,000   11,029,195.00 0.00 11,029,195     0.00 chua thu 

30-01-2018 21 14.8 22.2 0.00 0.00 3,863,000 50,026 0.00 0.00 11,029,195   50,026 0.00 chua thu 

Tổng cộng             154,998,577       9,646,649 164,645,227 11,743,188.00 

 

          

∑(14) – ∑(13) = Tổng lãi quá 

hạn chưa trả 
152,902,038 

  
Tổng nợ: :             2.094.841.831 đồng.  

Tổng của các 03 hợp đồng tính đến ngày 30/01/2018: 

Số HĐTD 
Số tiền  

giải ngân 
Gốc đã trả Lãi đã trả Gốc chưa trả 

Tổng nợ lãi  

chưa trả 
Tổng nợ 
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39661 2,500,000,000 166,660,000 992,435,661 2,333,340,000 2,048,506,775 4,381,846,775 

47049 1,050,000,000 59,500,000 317,538,638 990,500,000 912,927,540 1,903,427,540 

49336 1,159,000,000 50,219,000 277,932,546 1,108,781,000 986,060,831 2,094,841,831 

Tổng cộng 4,709,000,000 276,379,000 1,587,906,845 4,432,621,000 3,947,495,146 8,380,116,146 

 

                          Nơi nhận:   T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

- NĐ, BĐ, người có QLVNVLQ THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TÒA 

- VKSND quận Hoàn Kiếm + HN 

- TAND Tp Hà Nội. 

- Công an quận Hoàn Kiếm+ HN. 

- Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm. 

- Lưu hồ sơ, văn phòng TAND quận Hoàn Kiếm                

Đinh Thị Thu Hường 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
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